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      ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 
      Môn: Toán 6  

A. SỐ HỌC 

      I.  LÍ THUYẾT: 

 1. Qu  t        u n o  ? Cho VD? 

 2. Qu  t     u  n v ? Cho VD ? 

 3. V  t  ạn  tổn  quát  ủa p ân số ?  

     V  t một p ân số  ằn  0,n    ơn 0,lớn  ơn 1, n    ơn 1 n ưn  lớn  ơn 0 

 4. T   nào là  a  p ân số  ằn  n au? C o VD 2 p ân số  ằn  n au ? 

 5. P át    u tín     t  ơ  ản  ủa p ân số ?  

 6.  Nêu  á   rút  ọn một p ân số ? C o VD? 

 7. T   nào là p ân số tố    ản ?  Cho VD? 

 8. P át    u qu  t   qu  đồn  mẫu n  ều p ân số? 

 9. Muốn so sán   a  p ân số k ôn   ùn  mẫu ta làm ntn ? C o  VD ? 

10. P át    u qu  t    ộn   a  p ân số  ùn  mẫu , k ôn   ùn  mẫu ? 

11. P át    u  á  tín     t  ơ  ản  ủa p ép  ộn  p ân số? 

12. P át    u qu  t   trừ  a  p ân số ? 

13. P át    u qu  t   n ân, chia   a  p ân số ?  

14.  Hỗn số là gì? Cá   v  t một  ỗn số  ướ   ạn  p ân số và n ượ  lạ  ?  

      Cá   v  t một  ỗn số ( ươn , âm)  ướ   ạn  một tổn  ? 

15. T   nào là p ân số t ập p ân ?  Số t ập p ân? P ần trăm? Cá   v  t một số TP  ướ   ạn  số TP và n ượ  

lạ . C o VD. 

16. Nêu các qu  t   : - Tìm   á trị p ân số  ủa một số   o trướ ? 

                                  - Tìm một số k      t   á trị một p ân số  ủa nó? 

                                  - Tìm tỉ số  ủa  a  số? 

II. BÀI TẬP: 

    1/  Thực hiện phép tính: 

       a/    
5 9 16

1 .
7 7 9
  ;           b/ 

5 1 3 3
: .4

8 4 16 8


    ;      c/ 

3 1 5 1
:

8 4 12 3

 
  

 
   ;  

       d/   
1 2 3 1 1

. .
4 3 2 6 12

        e/  
1 5 1

2 2 1
3 7 3
   ;            f/ 

1 1 1 11
2 : 2 0,25 1

3 9 6 69

   
      

   
.    

        *  Tín :           
1 1 1 1 1

1.2 2.3 3.4 4.5 5.6
     

        *  Tín :           
1 1 1 1

1 . 1 . 1 ... 1
2 3 4 99

       
          

       
 

    2/  Tìm số chưa biết: 

       a/   Tìm a ,    t:    
1 3 5

2 4 15
a        ;             d/ Tìm x,    t:  x + 15%.x = 115 

       b/  Tìm x,    t:  1
8 2

0,2
15 3

x       ;            e   Tìm x,    t:    8 10x   

       c/  Tìm x,    t: 
1 2 3

: 3
8 3 4

x
 

   
 

                f/ Tìm x,     t:      
4

0,5
6

y

x


                         

   3/ Tính nhanh: 
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      a/  
2 8 2 5 2 2

5 . 5 . 5 .
7 11 7 11 7 11

    ;    b/  
67 2 15 1 1 1

.
111 33 117 3 4 12

   
      

   
 ;      c/  

3 2 3

2 2

(2 .5.7).(5 .7 )

(2.5.7 )
     

    4/  So sánh các số:  

    a/ 
2009 2010

à
2010 2011

v ;      d/  
400 300

1 1
à

3 4
v ;      b/     

200 201 200+201
à

201 202 201+202
v  ;    e/  

2008 2009
à

2008.2009 2009.2010
v .       

     5/ Chứng minh:  

        a/ C o    u t ứ    = 
5

1n 
 ; ( n )Z    

Tìm đ ều k ện  ủa n đ    là p ân số? Tìm t t  ả   á trị n u ên  ủa n đ    là số n u ên ? 

            C ứn  m n  p ân số
1

n

n 
 tố    ản ; ( nN và n 0) 

         *  C ứn  t  rằn : 
1 1 1 1

...
1.2 2.3 3.4 49.50

    < 1 

     6/  Bài toán về phân số: 

          Bài 1: Một  ửa  àn   ó 96 t n  ạo, lần t ứ n  t  án đượ  3 4  số  ạo đó, lần t ứ  a   án đượ   5 6 số     

                     ạo  òn lạ . H    ửa  àn   òn lạ   ao n  êu t n  ạo? 

           Bài 2: Một lớp  ọ   ó 40  s, k   x p loạ  HKI  số HS          m 20% số HS  ả lớp, số HS k á    

                       m 45%  số  ọ  s n   ả lớp,  òn lạ  là số HS trun   ìn . Tín  số HS trun   ìn ? 

          Bài 3: Một t ùn    ứa đầ  xăn  60 lít. Lần t ứ n  t l   ra 40% , lần t ứ  a  l   2 3 số xăn   òn lạ .         

                    H   số xăn   òn tron  t ùn      m m   p ần trăm  ủa t ùn ? 

           Bài 4: Một lớp  ọ   ó 48 HS , k t quả HKI  đượ  x p t àn  3 loạ      , k á, trun   ìn . Số HS          

                        m 25% số HS  ả lớp, số HS k á     m 5  4 số HS     .Tín  số HS mỗ  loạ   ủa lớp? 

           Bài 5*: Họ  kì I  số HS       ủa lớp 6   ằn  2/7 số HS  òn lạ .Cuố  năm, số HS      tăn  t êm 8    

                    ạn nữa  nên số HS      lú  nà   ằn  2/3 số HS  òn lạ . H   HKI lớp 6   ó  ao n  êu HS      ? 

  B.HÌNH HỌC: 
    I.  LÝ THUYẾT: 

      1.Nêu k aí n ệm  nửa m t p ẳn ? Cho vd? 

      2.Địn  n  ĩa  ó ? C o v ? 

      2.Đ/n.  ó  vuôn ,  ó  n ọn,  ó  tù,  ó   ẹt? 

      3.T   nào là  a   ó  p ụ n au? Ha   ó   ù n au? Ha   ó  kề n au? Ha   ó  kề  ù? 

      4. T a nằm   ữa hai tia khi nào ?  (    t    ứn  t  một t a nằm   ữa  a  t a) 

      5.T   nào là t a p ân   á   ủa một  ó ? Cá   vẽ và   ứn  m n  t a p ân   á  một  ó ? 

      6. P ân   ệt đườn  tròn,  ìn  tròn ? Đ  m nằm tron , nằm trên, nằm n oà  đườn  tròn. 

      7. Tam giác ABC là  ì ? Nêu  á   vẽ 1 tam giác ABC    t số đo 3  ạn ? 

      8. Qua 4 đ  m ( k ôn   ó 3 đ  m nào t ẳn   àn  ) ta vẽ đượ  m    tam giác? 

II.  BÀI TẬP: 

 Bài 1: Cho góc xOy =110
0
 . Vẽ t a Oz nằm   ữa 2 t a Ox, Oy sao cho góc xOz = 28

0
 .  

            Gọ  Ot là p ân    á   ủa  ó   Ox. Tính số đo góc zOt?  

 Bài 2: C o 2  ó  kề  ù xOy và yOz.    t  ó  xOy = 124
0. 

 
           a/ Tính góc yOz? 

               Kẻ p ân   á  Ot  ủa  ó  xOy. Tính góc tOz? 

 Bài 3: Trên cùng một nửa m t p ẳn    ứa t a Ox. vẽ 2 t a Oy, Oz sao cho góc xOy=35
0
; xOz=70

0
. 

            a/ Trong 3 tia Ox, Oy, Oz  t a nào nằm   ữa 2 t a  òn lạ  ? Vì sao? 

            b/ Tính góc yOz 

            c/ C ứn  t  t a O  là p ân   á   ủa  ó  xOz? 

 Bài 4: C o  ó   ẹt xO  . Vẽ 2 t a Om và Oz sao cho góc xOm = 30
0
 , yOz = 60

0
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           a/ Hai góc xOm và yOz  ó kề n au k ôn ? Có p ụ n au k ôn ? Vì sao? 

              Tín  số đo  ó  mOz ? 

 Bài 5: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox.  

            Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xÔy = 100
0
 ,  xÔz = 20

0
 . 

            a/ Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao ? 

            b/ Vẽ tia Om là tia phân giác của yÔz. Tính số đo xÔm. 

 

          *** Chúc các em 6/3 ôn tập và làm bài tốt.      

 

                                                                                 

      ĐỀ SỐ 1 
  Bài 1 : ( 1,5 đ) a  P át    u qu  t   so sán   a  p ân số k ôn   ùn  mẫu .   o ví  ụ  

                             T   nào là  a   ó  p ụ n au ?  

  Bài 2 : ( 1,5 đ) a  rút  ọn p ân số 
63

42
 đ n tố    ản  

                           b/ Tìm zy     t  
8

205




y
   

                          c / Cho góc yx0̂   ằn   
070   , vẽ t a 0z sao   o  ó   zx0̂  ằn   

015   

  Bài 3 : ( 1,5đ)  T ự    ện p ép tín  :  
3

2
3:

15

4
28,0

64

15
.2,3 











  

  Bài  4 : (1đ) Tìm x,    t  
28

1
4:1

7

3 











x
 

  Bài  5 : (2đ) Một lớp  ọ   ó 40  ọ  s n   ồm 3 loạ  : G    , k á , trun   ìn  , số  ọ  s n            m 
5

1
  số  ọ  s n   ả 

lớp , số  ọ  s n  trun   ìn      m 
8

3
 số  ọ  s n   òn lạ   

 a  Tín  số  ọ  s n  mỗ  loạ   

     Tín  tỉ số p ần trăm  ọ  s n  mỗ  loạ  so vớ  số  ọ  s n   ả lớp  

 Bài 6 : ( 2,5đ) Trên  ùn  một nửa m t p ẳn   ó  ờ   ứa t a 0x , vẽ t a 0  , 0z sao   o  

  
0700̂ yx   ; 

0200̂ zx    

 a  Tron   3 t a  0x , 0  , 0z  t a nào nằm   ữa  a  t a  òn lạ  ? vì sao ?  

     Vẽ t a 0t sao  ho  
0300̂ tx   , so sánh góc zx0̂   và ty0̂   ?  

 

 

 

ĐỀ SỐ 2 

         I) LÝ THUYẾT: (2đ) 

1) Nêu tín     t  ơ  ản  ủa p ân số. 

2) T   nào là t a p ân   á   ủa một  ó ? Vẽ  ìn  m n   oạ. 

           II) BÀI TẬP: (8đ) 

Bài 1 

: 

(2,0 

điểm) 

 a) T ự    ện p ép tín  :  

        a )   
4

7

6

13



               b)  

25

12
.

9

5 
                           c)   

9

2
4

9

2
7                       d)  

8

25
:

8

5 
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Bài 2 

: 

(2,0 

điểm) 

( 1 đ  m )  Tìm  x    t  : 

          a ) 
6

5

2

3

3

4
 x        ;         b) (

6

19

12

1
 ).x = 

24

5
        

Bài 3 

: 

(2,0 

điểm) 

Lớp 6   ó 40  ọ  s n  . Sơ k t Họ  kỳ I  ồm  ó  a loạ  : G    , K á và Trun   ìn  . Số  ọ  s n       

    m 
5

1
 số  ọ  s n   ả lớp. Số  ọ  s n  k á  ằn  

8

3
 số  ọ  s n   òn lạ  . 

      a ) Tín  số  ọ  s n  mỗ  loạ   ủa lớp 6  . 

        ) Tín  tỉ số p ần trăm  ủa  số  ọ  s n  trun   ìn  so vớ  số  ọ  s n   ả lớp . 

Bài 4 

: 

(2,0 

điểm) 

 Trên  ùn  một nửa m t p ẳn   ó  ờ   ứa t a Ox . Vẽ  a  t a O  và Oz sao   o  

        xÔy =100
0
 ; xÔz =20

0
 . 

        a ) Tron   a t a  Ox; O ; Oz t a nào nằm   ữa  a  t a  òn lạ  ? Vì sao ?  

          ) Vẽ t a Om là t a p ân   á   ủa  Ôz . Tính xÔm . 

 

 

ĐỀ SỐ 3 

Bài 1: (1đ) 

a) Cho x = 
5

2
 ;  y = 

3

4
. Hãy so sánh x và y. 

 

 ) Tìm tỉ số  ủa 
5

3
m và 70 cm. 

Bài 2: (2,5đ) Tín    á trị  ủa  á     u t ứ : 

 

a) A = 
8

15
 + 

8

7
 - 4 ;        B = ( 4 – 2

3

2
 ). 2

7

1
 - 1

5

3
 : 

10

1
. 

 

b) C = 1
15

13
 . (0,5)

2
 . 3  + ( 

15

8
 - 25% ) : 1

24

23
 

Bài 3: (2,5đ) Tìm x  z    t: 

 

a)  
3

x
 = 

3

2
 + 

7

1
       ;                   b) 

3

2
x - 

5

4
 = 

10

3
     ;         

 

c) ( 
3.1

2
  + 

5.3

2
 + 

7.5

2
 + ... + 

99.97

2
) – x = 

99

100
 

 

Bài 4: (1,5đ) Một lớp  ọ   ó 40  ọ  s n , tron  đó trun   ìn  trở lên     m 80%,  òn lạ  là  ọ  s n    u. 

a) Tín  số  ọ  s n  trun   ìn  trở lên  ủa lớp đó. 

b) Tín  số  ọ  s n        ủa lớp đó.    t 
5

4
 số  ọ  s n       t ì  ằn   ọ  s n    u. 

 Bài 5: ( 2,5đ) C o  ó  vuôn    C . Vẽ t a  D nằm   ữa  a  t a  C và    sao   o  ó  C D  ó số đo  ằn  45
0
 

. Vẽ t a  E là t a đố   ủa t a  D. 

a) Vẽ  ìn  t eo  êu  ầu trên. 

b) C o    t số đo  ủa  ó    C. 
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c) Tín  số đo  ủa  ó    D rồ    ả  t í   vì sao  D là p ân   á   ủa  ó    C. 

d) Tín  số đo  ó    E. 

@@@@@@ 

 

 


